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CÔNG TY TNHH

SX THƯƠNG MAI PHONG VY

TAY NẮM VÀ PHỤ KIỆN

1000 + Sản Phẩm



Giới Thiệu

Về Công Ty 
PHONG VY - Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất 
ngũ kim và phụ kiện nội thất.

Từ năm 2010, PHONG VY đã khẳng định vị thế là đơn vị 
chuyên sâu về gia công cơ khí chính xác, sản xuất phụ 
kiện kim loại - nhựa chất lượng cao, với cam kết mang đến 
sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về độ bền, tính 
thẩm mỹ và ứng dụng thực tiễn.

Với bề dày 15 năm phát triển, chúng tôi hiện sở hữu:

 2 nhà máy hiện đại tổng diện tích 3.000m²

 Kho khuôn mẫu đa dạng gần 1.000 loại từ nhiều chất 

liệu

 Quy trình sản xuất khép kín dưới sự kiểm soát chặt chẽ 

của đội ngũ kỹ thuật lành nghề

Mọi sản phẩm đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất 
lượng nghiêm ngặt, đạt chứng nhận trong nước và quốc tế, 
phục vụ đối tác trong và ngoài nước. Chúng tôi không 
ngừng cải tiến công nghệ và đào tạo nhân lực để nâng cao 
giá trị bền vững cho khách hàng.

Tại sao chọn 
chúng tôi?

HÀNG ĐẦU Chất lượng

Mỗi sản phẩm được sản xuất với quy trình khắt 
khe, cam kết đạt chuẩn về độ bền vượt trội và 
thiết kế tinh tế.

Đội ngũ CHUYÊN GIA

Đội ngũ thiết kế và thi công lành nghề, sẵn sàng 
tư vấn và mang đến giải pháp nội thất thông 
minh, phù hợp nhất cho không gian của bạn.

CHĂM SÓC khách hàng

Luôn đồng hành cùng khách hàng với dịch vụ hỗ 
trợ nhanh chóng, linh hoạt cho mọi nhu cầu dù 
là nhỏ nhất.



Chúng tôi đặt trọng tâm 
vào Chữ Tín - Tinh Tế

Tầm Nhìn

& Sứ Mệnh 

Chúng tôi phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực gia công 
kim loại, nhựa và phụ kiện nội thất cao cấp tại thị trường Việt Nam. 
Không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao 
chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.



Với cam kết bền vững, mỗi sản phẩm của chúng tôi đều đạt chuẩn 
chất lượng khắt khe, góp phần tối ưu giá trị sử dụng và vẻ đẹp thẩm 
mỹ cho ngành nội thất.



DANH MỤC

SẢN PHẨM
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A. TAY NẮM KHOEN

TAY NẮM 01.

CATALOGUE 2025

6 01 | TAY NẮM



A001 A002

L39 * H38 * W31

A003

L43

A004

 L42 * W25

A005 A006

L40

A007 A008

L50

A009

L55 * 50.7

CÔNG TY PHONG VY

7A. Tay nắm Khoen



A010

L113 * 55

A011

32mm * 20mm * 27.5 mm

A012

L47 * W33

A013

L105 * 43

A014

W41

A015

W49

A016

W45

A017 A018

CATALOGUE 2025
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A019 A021

L49

A022

80 * 43 MM

A024

L120 * 39

A025

64 * 36 mm

A026

85.5 * 40* 51

A027 A028 A029

L83

9A. Tay nắm Khoen

CÔNG TY PHONG VY



A030

L133

A031

L150 * H30

A032

L144 * W41

A033

L175

A034

L144 * W33 * 18

A035

L127 * W31.8

A036

L152 * 59

A037

L144 * D42

A038

CATALOGUE 2025

10 01 | TAY NẮM



A039

L105.5 * W37 * 27 mm

A040

L125 * W58 mm

A041

L156 * 70 mm

A042

L116 * 21

A043

L170* 40

A044

A045

L64 * W17 * 24.5

A046

L65 * W17

A047

L40 * 29

CÔNG TY PHONG VY

11A. Tay nắm Khoen



A048

L40 * W40 * D7.5

A049

L110 * W60

A050

L4143.5 * W39 * D15

A051

50mm * 23mm

A052

56mm * 55mm * 14mm

A053

47mm * 23mm

A054 A055

L78 * W41

A056

CATALOGUE 2025

12 01 | TAY NẮM



CÔNG TY PHONG VY

13A. Tay nắm Khoen



B. TAY NẮM NÚM

TAY NẮM 01.

CATALOGUE 2025

14 01 | TAY NẮM



B001

61.4*26*H19.6*40*12.5

B002

L34*19 * 19

B003

42.5 * 22 * 18.5 MM

B004

70 * 25 *23MM

B005

43 * 19 * H19 * 33 * 11

B006

36 * H26 * 15

B007

55*19

B008

51 * H18 * 25

B009

40 * H24 * 25MM

CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

CÔNG TY PHONG VY

15B. TAY NẮM NÚM



B010

L35 * H27 * W16

B011

142 * 27 * H 26.3 MM

B012

45 * 25 * H 27.5

B013

58 * H27 * 26

B014

76 * 19 * H 21

B015

42.5*22*18.5

B016

72 * 15.4 * 10.7

B017

37 * 32 * 28.6

B018

56 * 17 * H27

CATALOGUE 2025

16 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B019

55 * H 35 * 21

B020 B021

L64 *H28 * W21.5

B022 B023

L29 * H28 * W18

B024

L31 * H31 * W15

B025

L36.5 * H 26 * W15.5

B026

L41 * H28.7 * 17.2

B027

L38.6 * H 26.3 * W23.8

CÔNG TY PHONG VY

17B. TAY NẮM NÚM



B028

L36.5 * H22 * W16

B029

L37 * H 15 * W22

B030

L31 * H30 * W19.5

B031

L30.5 * H24.5 * W21.8

B032

L25.5 * H26 * 23.5

B033

L32 * H20.5 * 16

B034

L24 * H22 * 17

B035

L34 * H29 * 20

B036

L34 * H23 * 23

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B037

L30 * H30.5 * 23.8

B038

L28 * H22.2 * W13

B039

L29 * H22 * 26

B040

L38 *H38 * 27

B041

L37

B042

L35 * H25 * 20

B043

L31 * H26 * 15.5

B044

L29 * H30 * W19.8

B045

L31 * H23 * 15

CÔNG TY PHONG VY

19B. TAY NẮM NÚM



B046

L37 * H15 * 21

B047 B048

21 * H23.5 * 13

B049

31 * 31 * 24 * 8

B050

32 * 32 * 21.5 *17

B051

29 * 29 * H24 * 19

B052

32 * 32 * H25 * 13

B053

25 * 26 * 21 *21

B054

31 * 31 *H21.5 * 19


CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B055

28.5 * H25 * 16

B056

31.5 * 31.5 * 25 * 14

B057

30 * H25 * 14

B058

29 * H23.5 * 14

B059

27 * 27 * 33

B060

L38 *38 *H30.5 *30.5

B061 B062

24.5 * H 22 * 8

B063

L25 * 25 H18 *W9


CÔNG TY PHONG VY

21B. TAY NẮM NÚM



B064

L51 * W38

B065

L60 * W45

B066

L51 * W38 MM

B066 - 1

L38 * H35 * W19

B067

L37 * H35 * 19

B068

L37 * H37 * 26.5

B069

L27 *H22 * W13.8

B070

L32 * H22 * W17

B071

38mm * 27mm * 14

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B072

L33 * H30 * W19

B073

L28 * H30 * W13.4

B074

L3 * H30 * W21

B075

34.6 * H30.6 * 23

B076

L30 * H20 * W17

B077

L28.5 * H27.5 * W17

B078

L39 * H38 * W26.3

B079

L29 * H24 * W23.5

B080

L28 * H22 * W16.5

CÔNG TY PHONG VY

23B. TAY NẮM NÚM



B081

L25 * 37

B082

L30 * H22 * W15

B083

L30 * H29 * W18

B084

37*23*17

B085

L26 * H16 * W15

B086

L30 * H24.5 * W18.8

B087

L36 * H29 * W24.5

B088

L31 * H29 * W15 ( Rỗng )

B089

L18 * H18 * D11

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B090

L31 * H21 * W15

B091

L32 * H21 * W16

B092

L30 * H27 * W18

B093

L29 * H24 * W18

B094

L29 * H25 * W16.5

B095

L29 * H23.5 * W17

B096

L31 * H28 * W18.5

B097

L35 * H29 * W16

B098

L28.5 * H21 * W18

CÔNG TY PHONG VY

25B. TAY NẮM NÚM



B099

L38 * 38 * H35 * W40

B100

L32 * H28 * W32

B101

L36 * H32.5 * W31.5


B102

L33.5 * H27.8 * W27

B103

L36 * H19 * W16

B104

L30.5 * H27 * W7.5

B105

L33 * H20 * W13

B106

L37.8 * H35 * W23.5

B107

41 * H20 * D24

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B108

L25.4 * H24 * W13.2

B109

L33 * 30.5 * W20.5

B110

L25 * 25 * H18.5 * W9

B111

L33 * H29 * W21

B112

L39.5 * H28 * W16.7

B113

L27.5 * H18 * W13.5

B114

L16 * H13 * W11

B115

L37 * H29 * W20

B116

CÔNG TY PHONG VY

27B. TAY NẮM NÚM



B117

L32 * H25 * W16

B118

L29 * H24 * W11

B119

L29.7 * H20.5 * W14.5

B120

L25 * H24 * W15

B121

L23 * H24 * W12

B122

L23.5 * H25 * W11

B123

L32 * H29 * W19

B124

L19 * H17 * W15

B125

L18 * H25 * W24MM

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B126

L28.6 * H25 * W17.2

B127

L17.5 * H16 * W12

B128

L35 * H26 * D19.5

B129

L39.8 * H32 * 12.8

B130

L31 * H28.5 * W12.5

B131

L28.6 * H24 * D16

B132

25 * H25 * W14

B133

30mm * 27 * 15mm

B134

L28 * H30 * W13.4

CÔNG TY PHONG VY

29B. TAY NẮM NÚM



B135

L24 * H20 * 13.5

B136

L27 * H22 * W21

B137

L30 * H25 * W18

B138

L28 * H26 * W15

B139

L29 * H22 * W15

B140

L24 * H19.5 * W12.5

B141

L27.5 * H25 * W14

B142

L30 * H30 * W13.4

B143

L31 * H23 * W20

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B144

L30 * H28 * 13

B145

L30 * H29 * W17

B146

L30 * H 25 * W15.5

( NHÔM )

B147

L27 * H26 * W14

B148

L27 * H26 * W14

B149

L28.6 * H23 * W16

B150

L26 * H30 * W20.5

B151

28mm * 30 * 25mm

B152

L28 * H23.7 * W14

CÔNG TY PHONG VY
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B153

L25.5 * H35 * W32

B154

L31

B155

L28 * H17.5 * W12.8

B156

L32* H32 * W34

B158

L26 * H25 * W31

B159

L26.8 * H23.3 * W14

B160

L33.6 * H27.4 * W15.3


B161

L25 * H25 * W12

B162

L18 * H16 * W12

CATALOGUE 2025

32 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B163 B164

L34 * H17.5 * W12.5

B165

L49 * H17.5 * W21

B166

L38 * H28 * W21MM

B167

L22 * H25 * W8

B168

L25 * H25 * W8

B169

L33.5 * H12.5

B170

L30 * H17 * W7

B171

L17 * H25 * W17

CÔNG TY PHONG VY

33B. TAY NẮM NÚM



B172

L25 * H19 * W8

B173

L30 * H25 * W25

B174

L34 * H27.5 * D21.5

B175

L16 * H14.5 * D10

B176

L25.4 * H24.5 * D18.5

B177

L27 * H32 * D16

B178

L30 * 20.4 * 28.8

B179

L37 * H22 * D18

B180

L18.5 * H17 * D14.5

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B181

L27.5 * H14 * D25

B182

L38.5 * H19.5 * D15.8

B183

L50.8 * H25 * W16

B184

L40 * H20

B185

L31.7 *31.7 * H25 * 18.7


B186

L23.5* H23 * D16.5

B187

L38.5 * H33 * D17

B188

L31 * H10 * D21.5

B189

63 * 63 * H31 * D48

CÔNG TY PHONG VY

35B. TAY NẮM NÚM



B190

L32.8 * H18.5 * D29.5

B191

L32.8 * H18.5 * D29.5

B192

L33 * H18.5 * D29.5

B193

L23 * H12 * D28

B194

L32 * H16 * D29

B195

L25 * H17 * D22

B196

L27 * H36 * D36

B197

L31 * H21 * D23.5

B198

L76 * H30 * W12.6

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

B199

L50 * 50 * H25

B200

 L28.6 * H25.8 * W11

B201

L50 * 50 * H21.8


CÔNG TY PHONG VY

37B. TAY NẮM NÚM



C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 

TAY NẮM 01.

CATALOGUE 2025

38 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

C001

L100 * W33 * H27

C002

L86 * W48

C003

L87 * W35

C004

L103.8 * W30

C005

L102 * W40

C006

L105 * W33.2

C007

L100 * W25.8

C008 C009

L108 * W38

CÔNG TY PHONG VY

39C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 



C010

L79 * W27

C011

L105 * W43

C012

L67 * W30

C013

L86 * W29

C014

L101.5 * W35

C015

L93 * W55

C016

L95 * W32

C017

L72 * W33

C018

L78 * 25

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

C019

L105 * W31

C020

L95 * W19

C021

L81 * W35

C022 C023

L77 *20

C024

L83 * W44 * 18

C025

L113 * W50

C026 C027

L110 * 44

CÔNG TY PHONG VY

41C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 



C028

L102 * 31.5

C029

L70 * W40

C030

L76 * W45

C031

L95 * W52

C032

L105 * W56

C033

L96 * W37.7

C034

L83.5 * W43

C035

L73 * W34

C036

L83 * W53

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

C037

L89 * W50

C038

L70 * W11

C039

L85 * W46

C040

L85 * W37

C041

L89 * W31

C042

L105 * W39

C043

L83 * W32

C044

L120 * W40

C045

L106 * W42

CÔNG TY PHONG VY

43C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 



C046

L114 * W42

C047

L90 * W30

C048

L100 * W38

C049

L150 * W38

C050

L82 * W 32

C051

L87 * W35

C052

L105 * W40

C053

L84.5 * W37

C054

L105 * W50

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

C055

L111 * W48

C056

L122 * W38

C057

40mm * 8mm * 42mm

C058

L74 * W51

C059

L130 * W60

C060

138mm * 8 * 24mm

C061

108mm * 38mm

C062

L77 * W42

C063

L100 * H20 * W15

CÔNG TY PHONG VY

45C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 



C064

L123.5 * H15 * W15

C065

L71.5 * W14

C066

L150 * W14

C067

L223 * H20 * 9

C068

L102 * H20 * 9

C069

L16 * W28

C070

L134 * W16

C071

L85 * W28

C072

L100 * H6

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

C073

L115 * W9.6

C074

L120 * W39

C075

L100 * W15.6 * 16

(Nhiều quy cách )

C076

L200 * W15.6 * 16

C077

L110 * W12 *18.7

( NHIỀU QUY CÁCH )

C078

L220

( nhiều quy cách )

C079

L11 * 20

( nhiều quy cách )

C080

37.2 * 20 *1.7mm

( NHIỀU QUY CÁCH )


C081

40 * 20 * 2.2mm

( LÀM NHIỀU QUY CÁCH )


CÔNG TY PHONG VY

47C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 



C082

NHIỀU QUY CÁCH

C083

L300 * H25.5 * W 11.5

(NHÔM ) NHIỀU QUY CÁCH

C084

L121 * W38

C085

L89 * W26

C086

49 * H12

C087

L100 * W32

C088

L140 * W34

C089

L135 * W69 * H17

C090

L86 * W43 * H21

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

C091

L75.5 * H12 * W39

C092

L103 * W57 * H24.5

C093

55 * 31.5

C094

75mm * 30.5mm

C095

60mm

C096

60mm

C097

75mm * 31.5mm * 38mm

C098

75mm * 39mm

C099

150MM * 30MM

(NHIỀU QUY CÁCH )


CÔNG TY PHONG VY

49C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 



C100

L175 * H29.5 * 6.6

C101

L90 * 44.8

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

CÔNG TY PHONG VY

51C. TAY NẮM SÒ – VUÔNG 



D. TAY CẦM 

TAY NẮM 01.

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D001

L137 * W11.8 *20

D002

L110 * W8 *20

D003

L150 * W8.7 * 26MM

D004

L161 * W8.6 *28MM

D005

L139 * W15.5

D006

L150 * W13 *23

D007

L120 * W8 *28

D008

L100 * W21 * 26.5

D009

L135 * W27 * 21

CÔNG TY PHONG VY

53D. TAY CẦM 



D010

L220 * W14 * 27

D011

L144 * W10 * 30

D012

L138 * W15.5 * 18

D013

L119 * W12.8 * 14

D014

L158.8 * W19.5 * 24.5


D015

L170 * W10 * 22

D016

L104 * W11.6 * 25.5

D017

L132.7 * W13.7 * 25

D018

L106 * W10.7 * 24.5


CATALOGUE 2025

54 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D019

L107 * W10.5 * 20.7

D020

L120 * W17 * 26.5

D021

L150 * W8 * 32

D022

L200 * W14 * 30

D023

L203.8 * W11.8 * 35..8

D024

L130 * W10 * 38

D025

L150 * W10 * 38

D026

L150 * W12 * 31.5


D027

L167 * W13.5 * 30

CÔNG TY PHONG VY

55D. TAY CẦM 



D028

L 100 * W11.8 * H28 * D13.7

D029

L142 * W12 * H38 * D 13.9

D030

L113.5 * H 26 * 11

D031

L146.6 * W10.7 * 32.5

D032

L114 * H25

D033

L150 * 12 * 27

D034

L220 * W12 * 27

D035

L275 * W12 * 27

D036

L100 * W10 * 20

CATALOGUE 2025

56 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D037

L175 * W18.3 * 28

D038

L160.5 * H 41.5

D039

L165 * W13 * 32

D040

L240 * W12 * 32

D041

L150 * 35.5 * PHI 12 ( NHIỀU QUY 
CÁCH )

D042

L117 * W27 * 32

D043

L337 * W 27 * 32

D044

L120 * W12 * 30

D045

L230 * W13 * H10 *28

CÔNG TY PHONG VY

57D. TAY CẦM 



D046

L180 * W20 * H49

D047

L150 * W21 * 28

D048

L162 * W23 *21

D049

L200*19*25MM

D050

L150 * W15 *28

D051

L128 * W12 * 26.8

D052

L24 * W240 * 49MM

D053

L148 * H22

D054

L150 * W29 * 33

CATALOGUE 2025

58 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D055

L140 * W21 * H32.5

D056

L175.5 * W19.5 * 28.5

D057

L150 * W14 * 32

D058

Ll157 * W33 * H27

D059

L123 * W16 * 17.6

D060

L134 * W19 * 28

D061

L142 * W16.5 * 23

D062

L145 * W11 * H24

D063

L141 * W21 * 21

CÔNG TY PHONG VY

59D. TAY CẦM 



D064

L143 * W18 * 28

D065

L129 * W20 * 23

D066

L143.5 * W17 * H24

D067 D068

L130 * W27 * H27

D069

L155 * 35 * 15MM

D070

L154 * W24.5 * 26MM

D071

L125 * W27 * 15MM


D072

L160 * W27.6 * 8.5

CATALOGUE 2025

60 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D073

L171 * W14.5 * 20MM

D074

L139 * W16.5 * 20MM


D075

L139 * W19

D076

L138 * W13 * H 22.2

D077

L129 * W13 * 26.5MM

D078

L152 * W25 * 26

D079

L143 * W18 * 28MM

D080

L265 * H30 * W10

D081

L147 * W17MM

CÔNG TY PHONG VY

61D. TAY CẦM 



D082 D083 D084

L152 * W14 * 25

D085

L50 * W12 * H33

D086

L40 * W10 * H38

D087

L163.5 * W16 * 35

D088

L139.5 * W16 * 35

D089

L121 * W20 * 26

D090

L95 * W14.5 * 23.5

CATALOGUE 2025

62 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D091

L190 * W19 *28

D092

L147 * W43 * 35.5

D093

L102.5 * W20 * 26

D094

L163 * H31 * 24

D095

L150 * W14 * 27

D096

L160 * W20 * 23

D097

L146.5 * H25 * W12

D098

L210 * W14.5 *25

D099

L179 * W10.7 * 36

CÔNG TY PHONG VY

63D. TAY CẦM 



D100

L300 * W17.1 * 35

D101

L148.5 * H23 * W14

D102

L163 * W24.5 * 22

D103

L220 * W14 * H40

( chiều dài nhiều quy cách )

D104

L130 * H 14 * 15

D105

L240

D106

L150 * W20 * 33

D107 ( KTP )

L 102.7 * H24.5 * W10.5

D108

L112 * H28

CATALOGUE 2025

64 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D109

L157 * H31

D110

L156 * W28 * 12

D111

L139 * H27

D112

L159 * H26

D113

L115 * H27

D114

L151 * H26 * 12

D115

L151 * H26 * 12

D116

L100 * H32 * W12

D117

L137 * H25 * 12

CÔNG TY PHONG VY

65D. TAY CẦM 



D118

L102 * W 14 * H24

D119

L230 * W15.8 * H35

D120

L 230 * W12.8 * H34 * 26

( nhiều quy cách )


D121

L150 * W13 * H34

D122

L154 * W29 * H33.8

D123

L103 * W15 * H29

D124

L157 * D26

D125

L200 * W10 * H30

D126

L300 * H47

CATALOGUE 2025

66 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D127

L180 * W19 * H39

D128

L110 * W7.5 * H19

D129

L110 * W40 * H23.5

D130

L172 * W9.2 * H29.5

D131

L148.5 * H29 * W11.2

D132

L168 * W32

D133

L210 * W14.5 * H25

D134

L171 * W8.8 * H27.5

D135

L144 * H37

CÔNG TY PHONG VY

67D. TAY CẦM 



D136

L164 * W12 * 30

D137

L140 * W22 *H20

D138

L134 * W23.5 * H22

D139

L156 * W8.7 * H27


D140

L220 * W8.7 * H27

D141

L165 * W13 * H32

D142

L183.5 * W10.6 * H33.6

D143

L350 * W9 * H27.5

D145

L127 * W14 * H25

CATALOGUE 2025

68 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D146

L157 * W14 * H25

D147

L250 * W12 * H37

D148

L140 * W13 * H21

D149

L122 * W10 * H26

D150

L172 * W9.2 * H29.5

D151

L150 * W12 * H32

D152

L178 * W12 * H32

D153

L280 * W13.8 * H28

D154

L260 * W14.5 * H28

CÔNG TY PHONG VY

69D. TAY CẦM 



D155

L152 * W12 * H25

D156

L149 * W12 * H25

D157

L150 * W16 * H40

D158

L110 * W17 * H27


D159

L100 * W12 * H32

D160

L110 * W8 * 25

D161

L165 * W15.5 * H30

D162

L180 * W25 * H28

D163

L172.5 * W24.2 * H26.7

CATALOGUE 2025

70 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D164

L110 * W11 * H25

D165

L163 * W11 * H25

D166

L206 * H22 * H25


D167

L257 * W22 * H25


D168

L380 * W19 * H48

D169

L140 * W14 * H19

D170

L140 * W21 * H30

D171

L302 * W10 * H27


D172

L160 * W12 * H33


CÔNG TY PHONG VY

71D. TAY CẦM 



D173

L57 * W12 * H33

D174

L100 * w6.8 * H22


D175

L144.5 * H27 * 15.2

D176

L148 * H29 *10mm


D177

L203 * H27 * 11.5mm

D178

L203 * H33.6

D179 D180

L165.5 * H25.5 * 15.8

D181

CATALOGUE 2025

72 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

D182

L50 *

D183

L50 * H35 * W12

D184

L140 * H35 * W12

D185

L140 * H30.5 * W10


D186

L150 * H35.6 * W12


D187

L300 * H35.6 * W12


D188

L250 * H 28.5 * W8.8


D189

L70 * H30 * W10

D190

L126 * H27 * W28.5


CÔNG TY PHONG VY

73D. TAY CẦM 



D191

L190 * H 25 * W15

D192

CATALOGUE 2025

74 01 | TAY NẮM



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

CÔNG TY PHONG VY

75D. TAY CẦM 



E. BẢN LỀ 
PHỤ KIỆN DẬP 02.

CATALOGUE 2025

76 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

E001

L30 * W25 * 0.8

E002

L40 * W39

E003

L50 * 35 * 1.5mm

E004

L50 * W34 * 1.2

E005

L30 * W30 * 1.0


E006

L52 ** W25 * 1.4 ( 135o )

E007

L63 * W35 * 1.8 * 135o

E008

L63 * W40 * 1.5


E009

L63 * 38 * 1.5mm

CÔNG TY PHONG VY

77E. BẢN LỀ 



E010
L64 * 17 * 1.5 ( 135o)

E011
L75 * W45 * 2.0



E012
L80 * 47 * 1.5mm



E013
L64 * 35 * 1.7 ( 180o)



E014
L50 * 36 * 1.7mm



E015
L63.3 * 38.5 * 1.3mm


E016
L74.5 * 33 * 1.5mm


E017
L77 * 42.5 * 1.5 mm


E018
L62 * W42 *1.5 *135o


CATALOGUE 2025

78 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

E019

L60 * W37 * 1.5


E020

L50

E021

L50


E022

L50 * W28 * 1.5


E023

L52.5 * 15 * 1.5mm


E024

L60 * W15 * 1.5


E025

L60 * W18


E026

L60 * W20



E027

L75 * W18


CÔNG TY PHONG VY

79E. BẢN LỀ 



E028
L30 * W42 * 1.5


E029
L60 * W30 * 1.5


E030
L67 * W30


E031
L84 * W30


E032
L63.6 * 1.6mm


E033
L84 * W30 * 1.5


E034
70*53*1.6


E035
L68 * W30 * 2.0


E036
L75 * W37 * 3.0


CATALOGUE 2025

80 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

E037

L63 *W38 *3.0


E038

L44 * W34.5


E039

L44 * W37


E040

L42 * 35


E041

HÀNG INOX


E042

43.6 * 37.5


E043

HÀNG INOX


E044

L85 * W17 * 1.5


E045

L83 * W46.5 * 1.5


CÔNG TY PHONG VY

81E. BẢN LỀ 



E046
L41 * W12 * 12


E047
L40 * w23 * 15 * 16 * 1.5


E048
L51 * 18 *20 * 18.5


E049
L51 * 15 * 12.5 - 14.5 * 1.7mm


E050
L60 * 15 * 15 * 17 * 1.3


E051
L64 * 18 * 18 * 18.5


E052
L45 * 16 * 16 * 16 *16


E053
L61 * 16 * 14 * 16 * 14mm


E054
L38 * 11.5 *11.5

( trái + phải )


CATALOGUE 2025

82 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

E055

L39.5 * 15 * 15

( Trái + Phải )


E056

L70 * W53 *1.6

E057

L61 * 45 * 61 * 1.8mm


E058

L63 * W40 * 1.5MM


E059

L63.5 * 44 * 90.5 * 2mm


E060

L67 * 31.5 * 18 * 34.3 * 2mm


E061

L 52 * 20 * 12 - 21 * 24 * 1.8mm


E062

L50 * 14 * 24


E063

L50 * 32 - 20 * 19.5 * 1.5mm


CÔNG TY PHONG VY

83E. BẢN LỀ 



E064
L64 * 32 * 21.7 - 30.5* 135 o


E065
L60 * W33 * 21 * 22


E066
L 60 * 26 * 18 * 22.5 * 2.0mm


E067
L57 * 20 * 20.5 * 19.5 * 2.0mm


E068
L62.5 * 22.5 * 22 - 18.5 * 


20.3 * 2mm ( 135 o )


E069
L55 * 38 - 19 * 16.7 * 2.0mm


E070
L51 * 21 * 23.5 - 40* 2.0mm


E071
L 51 * W 15 * 21 * 14


E072
L60 * 22.5 * 16 - 22.8 * 16 * *1.5 mm


CATALOGUE 2025

84 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

E073

L69.7 * 20 * 18.5 - 20.5 1.5mm


E074

L51 * 11 * 20 * 11 * 17



E075

L50.5 * 14 * 17.3 - 10 * 15.5 * 1.5mm


E076

L69 * W27 * 15 * 1.8


E077

52 * 20 * 25 - 40


E078

Bản lề dài tùy theo

quy cách đặt


E079

35

E080

35A ,B,C


CÔNG TY PHONG VY

85E. BẢN LỀ 



F. PAS SẮT 
PHỤ KIỆN DẬP 02.

CATALOGUE 2025

86 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

F001

L15 * W15 * D2


F002

L30 * W30 * D2.8


F003

L22 * W18 * 2


F004

L50.5 * W40 * 18 * 1.5mm


F005

L27 * 14 * 0.8



F006

41.5 * 41.5 * 15.5 * 2mm


F007

L40.5 * 34.5 *18 * 2mm


F008

L28.6 * 10.7 * 18 * 2.0



F009

L20 * W38 * 16


CÔNG TY PHONG VY

87F. PAS SẮT 



F010
42 * 11 * 2.0mm


F011
35mm * 35mm * 35mm * 2.0




F012
45 * 47.5 * 15.5 * 4mm




F013
80 * 50 * 14.5 * 1.5mm




F014
85mm * 85mm * 25mm * 2mm




F015
L20 * W26 *30 *3mm


F016
43mm * 15mm * 2.0mm



F017 F018
L81 * W33 * D29 * 2.5



CATALOGUE 2025

88 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

F019

L90 * W71 * H33 * D22



F020

L141 * H30 * W60


F021

L82 *W73.5 * 25 * 3.0



F022

90mm * 72mm * 28mm * 2.0mm



F023 F024

L150 * 44 * 25 * 2mm



F025

L100 * W36 * D20



F026

L70 * W50 * 2.5




F027

L66 * W 43 * H36.5 * 2.0



CÔNG TY PHONG VY

89F. PAS SẮT 



F028
L92 * W25 * 2



F029
L125 * W25 * 2



F030
L118 * W19 * H21 * 2.5



F031
L128 * W16.5 * 3



F032
L130 * 15.5 *3



F033
L90 * 2.5



F034
L114 *2.5



F035
L180 * 2.5


F036
L102 * W32



CATALOGUE 2025

90 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

F037

L120 * W40


F038 F039

F040 F041

L43 * W15



F042

L52


F043

67 * 20 * 2.1mm



F044

L50 * W16 * 1.5



F045

L40 * W15* 2



CÔNG TY PHONG VY

91F. PAS SẮT 



F046
55mm * 14mm * 1.9mm



F047
60mm * 13mm * 1mm



F048
PAS BÀN TRÀ



F049
PAS BÀN TRÀ CÓ KHÓA



F050
5 * 7 ,5.8 * 10 .......



F051
Chốt kệ phi 5, 5.8, 6 * dài 5,7,9,10



F052
Chốt kệ phi 5, 5.8, 6 * dài 5,7,9,10



F053
15mm * 15mm * 14mm * 1.5



F054
13.5mm * 13.5mm * 13 * 1.0


CATALOGUE 2025

92 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

F055

20mm * 20mm * 1.5


F056 F057

F058

30.5mm * 22mm * 1.2mm



F059

L83 * W76



F060

L67 * W67



F061 F062

L100 * W55 * 2



F063

L102 * W57.5 *2



CÔNG TY PHONG VY

93F. PAS SẮT 



F064
L142 * W60 * 2



F065
89mm *48mm * 2.5mm



F066

F067
47.6mm * 15.8mm 12.3mm * 1.0mm



F068
64.3mm * 75.7mm * 1.5mm


F069
100mm * 15.5mm * 1.3mm


F070
45mm * 16mm * 1.8mm


F071 F072
L59 * W15 * 2



CATALOGUE 2025

94 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

F073

64mm * 17mm * 2.0mm


F074

L37 * W43 * 29MM


F075

L45 * 46mm * 21mm * 2.5mm



F076

29mm * 29mm * 30.5mm * 3mm


F077

54.5mm * 13mm * 2.0mm



F078

L101 * 38.5 * 20 * 2.5MM


CÔNG TY PHONG VY

95F. PAS SẮT 



G. KHÓA – CÙI CHỎ  
PHỤ KIỆN DẬP 02.

CATALOGUE 2025

96 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

G001
Chốt kẹp 2 chân thấp

G002
Chốt kẹp 2 bánh chân cao



G003
Chốt kẹp 1 bánh chân thấp



G004
Chốt kệp 1 bánh chân cao



G005 G006
Chân thấp


G007 G008 G009

CÔNG TY PHONG VY

97G. KHÓA – CÙI CHỎ  



G010 G011
4 ,5,6 phân


G012
L96 * H 34 * W70





G013
L84 * W30 * H2.5





G014 G015

G016 G017
L365 * W1.5


G018
L210




CATALOGUE 2025

98 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

G019

L174


G020

L210



G021

G022 G023 G024

G025 G026

L198 * W3


G027

CÔNG TY PHONG VY

99G. KHÓA – CÙI CHỎ  



G028
180o, 135o


G029 G030
KHÓA



CATALOGUE 2025

100 02 | PHỤ KIỆN DẬP 



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

CÔNG TY PHONG VY

101G. KHÓA – CÙI CHỎ  



I. BÁNH XE 
PHỤ KIỆN NHỰA 03.

CATALOGUE 2025

102 03 | PHỤ KIỆN NHỰA



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

I001

BÁNH XE 26

I002

L40




I003

L50




I004

L30 * W40 * H50

I005

51.4 * 21.4 - BÁNH PHI 31

I006

I007 I008 I009

BÁNH XE 338


CÔNG TY PHONG VY

103I. BÁNH XE 



I010
BÁNH XE 326


I011
BÁNH XE ATIMON


I012

I013
L29 * H38.5 * W20

I014
L38 * H49 * W24.5

I015
L40 * W50

I016
L40 * W50

I017
BÁNH XE L40 * W50 CÓ KHÓA


I018
BÁNH XE 40MM , 50MM


CATALOGUE 2025

104 03 | PHỤ KIỆN NHỰA



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

I019

L40 * W50


I020

L40 * W50




I021

L40 * W50

I022

L40 * W 50 CÓ KHÓA



I023

L40 * W50



I024

L40 * W50 CÓ KHÓA

I025

L40 * W50

I026

BÁNH XE 40MM , 50MM


I027

BÁNH XE 40MM , 50MM


CÔNG TY PHONG VY

105I. BÁNH XE 



I028
BÁNH XE 40MM , 50MM CÓ KHÓA

I029
BÁNH XE 40MM , 50MM 


TY REN M8,M10




I030
BÁNH XE 40MM , 50MM TY REN 

M8,M10 CÓ KHÓA



I031
BÁNH XE 40MM , 50MM


I032
BÁNH XE 40MM , 50MM CÓ KHÓA


I033
BÁNH XE 40MM , 50MM


I034
BÁNH XE 40MM , 50MM TY M8,


CÓ KHÓA


I035
BÁNH XE 40MM , 50MM

I036
80 * 24 - Bánh phi 35

CATALOGUE 2025

106 03 | PHỤ KIỆN NHỰA



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

CÔNG TY PHONG VY

107I. BÁNH XE 



K. NHỰA 
PHỤ KIỆN NHỰA 03.

CATALOGUE 2025

108 03 | PHỤ KIỆN NHỰA



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

K001
ĐINH PHI 15 * 5.5


K002
L15 * 5




K003
L18 * 5




K004
L18 * 6


K005
L21 * 5.5


K006
L29 * 6


K007
L22.2 * 20.5


K008
L19.2 * 16.6


K009
L19.2 * W16.6


CÔNG TY PHONG VY

109K. NHỰA 



K010 K011 K012
L12.5

K013 K014 K015

K016 K017 K018

CATALOGUE 2025

110 03 | PHỤ KIỆN NHỰA



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

K019 K020
32 * 16.5 * 13




K021

K022
Nắp cHEEP


K023 K024
Móng ngựa

K025 K026
16.5 * 7


K027

CÔNG TY PHONG VY

111K. NHỰA 



K028 K029 K030
L53 * 11.5 - 3.6


K031
L60 * rãnh 3mm - rãnh 5mm


K032 K033

K034
PAS CẦU THANG


K035 K036

CATALOGUE 2025
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K037
62 *6.7


K038
Dây rút nhỏ 5* 300



K039
Dây rút 8 *300


K040 K041
NÚT SILICON NHIỀU QUY CÁCH




K042
LONG ĐỀN NHIỀU LOẠI



K043
RONG KÍNH KO RĂNG




K044
RONG KÍNH




K045

CÔNG TY PHONG VY

113K. NHỰA 



K046 K047 K048
NÚT BÍT


K049
TÁN NHỰA 10 * 10 - 8 * 8


K050
L60


K051
Nắp chụp phi 60


K052
Nắp chụp phi 50


K053
L45




K054

CATALOGUE 2025
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K055
BỘ NHỰA NHỎ


K056
BỘ NHỰA LỚN


K057

CÔNG TY PHONG VY

115K. NHỰA 



H. NAM CHÂM 
PHỤ KIỆN KHÁC 04.

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

H001

10mm * 3mm


H002

6mm * 4mm





H003

10mm * 5mm





H004

10mm * 10mm


H005

15mm * 9mm - 9mm * 3mm


H006

57 * 2615MM


H007 H008 H009

CÔNG TY PHONG VY

117H. NAM CHÂM 



H010 H011
Nam châm nhựa nhỏ


H012
Nam châm nhựa lớn


H013
Nam châm hít đơn


H014
Nam châm hít đôi


H015
Nam châm hít đơn đuôi vát


H016
Nam châm hít đôi đuôi vát


H017 H018
BI KẸP THAU 35MM 42MM , 50MM , 

60MM...
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H019 H020 H021

H022 H023

44.6mm * 16.8mm * 14.7mm


CÔNG TY PHONG VY

119H. NAM CHÂM 



L. RAY TRƯỢT – MÂM XOAY 
PHỤ KIỆN KHÁC 04.
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L001

MÂM XOAY 160 * 160 * 2.5

L002

190 * 190 * 2.5






L003

195 * 195 * 180 o


L004

250 * 250 * 2.5


L005

MÂM XOAY

L006

MÂM XOAY

L007

MÂM XOAY


L008

RAY ÂM


L009

RAY 45 * 1.0 * 1.0 * 1.0 - 1.2MM


CÔNG TY PHONG VY

121L. RAY TRƯỢT – MÂM XOAY 



L010
RAY 42 * 1.0 * 1.0 * 1.0


L011
RAY 35MM * 1.0 * 1.0 * 1.2 - 0.8 *0.8MM



L012
RAY 45MM GIẢM CHẤN


L013
RAY BÁNH XE


L014
RAY TRƯỢT SẮT


( LÀM THEO QUY CÁCH ĐẶT )


L015
RAY NHÔM U -V


L016
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CÔNG TY PHONG VY

123L. RAY TRƯỢT – MÂM XOAY 



M. MÓC ÁO - TĂNG ĐƯA 
PHỤ KIỆN KHÁC 04.
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M001 M002 M003

L48 * W27


M004

L105 * W44 * H10



M005

L98 * W70


M006

L146 * W91


M007 M008 M009

CÔNG TY PHONG VY

125M. MÓC ÁO - TĂNG ĐƯA 



M010 M011 M012
L105 * W44 * H10


M013 M014 M015
L22 * 11.6 mm

M016
L20 * 6mm

M017
L15.5 * 6mm


M018
L15.3 * 7.5 mm

CATALOGUE 2025

126 04 | PHỤ KIỆN KHÁC
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M019

L21 * 7mm


M020

L30 * 7.5mm




M021

L36

M022

L15 * 8mm



M023

L20 * 7.5mm



M024

L25 * 7mm

M025

L30 * 8mm

M026

L40 * 8mm

M027

L20 * 8mm


CÔNG TY PHONG VY

127M. MÓC ÁO - TĂNG ĐƯA 



CATALOGUE 2025
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M028
L28 * 9mm

M029
L20 * 5mm

M030
M6 , 1/4 * 18 * 6.8MM


M031
ĐINH 2 MÀU PHI 15 *5



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

CÔNG TY PHONG VY

129M. MÓC ÁO - TĂNG ĐƯA 



N. SẢN PHẨM KHÁC 
PHỤ KIỆN KHÁC 04.

CATALOGUE 2025
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CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

N001

L25 * WW12 * H8 ( M6 )


N002

L21 * W17 * H9

N003

L27 * W16 * H14 ( ĐẶC )

N004

L27 * W16 * H14 ( RỖNG )

N005

CỜ LÊ

N006

5/16 (M8 ) * 14 * 25MM


N007 N008 N009

CÔNG TY PHONG VY

131N. SẢN PHẨM KHÁC 



N010
PI 5*20


N011 N012
M8 , M10


N013
KẸP KÍNH

N014
CHỐT LIÊN KẾT NHIỀU QUY CÁCH


N015
L32 ,L42,L52,L62


N016 N017
L35,42,45...


N018
SÒ SẮT
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N019

ỐC CẤY ( ATIMON )


N020

TÁN RÚT




N021

TÁN NGANG

N022

L23 * W15 * H5



N023

TÁN DÙ

N024

N025 N026 N027

CÔNG TY PHONG VY

133N. SẢN PHẨM KHÁC 



N028
L27.5 * W 10 * 4

N029
BỘ CỐ ĐỊNH GƯƠNG

N030
M6 *25

N031
M8 * 32

N032
M8 * 37 * 14


N033
TÁN CHUỒN

N034
M6,M8,5/16...

N035
31.5

N036
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134 04 | PHỤ KIỆN KHÁC



CATALOGUE 2025 | KIM THÀNH PHÚ

N037

TÁN LỤC GIÁC CÁC LOẠI

N038A N038B

Chốt gỗ

N039 N040 N041

N042 N043

L6

N044

CÔNG TY PHONG VY

135N. SẢN PHẨM KHÁC 



N045
CHỐT ĐỒNG ÂM DƯƠNG

N046 N047

N048 N049
CHỐT OVAN

N050
CALE 27, 30
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CÔNG TY PHONG VY

137N. SẢN PHẨM KHÁC 



O. BỊCH NGŨ KIM 
PHỤ KIỆN KHÁC 04.

CATALOGUE 2025
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O001 O002 O003

O004 O005 O006

O007 O008

BỊCH DÂY CÁP


O009

VỈ NGŨ KIM


CÔNG TY PHONG VY

139O. BỊCH NGŨ KIM 



O010
VỈ NGŨ KIM


O011
VỈ NGŨ KIM


CATALOGUE 2025
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CÔNG TY PHONG VY

141O. BỊCH NGŨ KIM 



P. LOGO - CHÂN - NẮP CHỤP
PHỤ KIỆN KHÁC 04.

CATALOGUE 2025
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P001 P002

42 *17

P003

P004 P005 P007

P008 P009 P010

37.5 * 33.8 *27.5


CÔNG TY PHONG VY

143P. LOGO - CHÂN - NẮP CHỤP



P011
65 * 24

P012
L50 * W38 * H32 *D1.5


P013

P014 P015
50 * 20 * 1.5


M016
58 * 15 * 34

P017
44 * 15 * 34

P018
50 * 40 * 1.0
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CÔNG TY PHONG VY

145P. LOGO - CHÂN - NẮP CHỤP



ĐỊA CHỈ SẢN XUẤT 
Thửa đất số 2058, Tờ bản đồ 44, Khu Phố Khánh Vân, Phường 
Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Việt Nam

HOLINE
096 6908 070 - Minh

093 110 1522 - Phong Vy

EMAIL
ngukimphongvy@gmail.com

WEBSITE
ngukimbinhduong.net

MÃ SỐ THUẾ
3702982151

CÔNG TY TNHH

SX THƯƠNG MAI PHONG VY


